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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)

Câu 1. Giá trị điện dung 1nF có giá trị bằng
A. 10-9F.
B. 10-12F.
C. 10-3F.
D. 10-6F.
Câu 2. Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A. phụ thuộc vào độ lớn của nó.
B. hướng ra xa nó.


C. hướng về phía nó.


D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh

Câu 3. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt

A. electron dẫn và lỗ trống.
B. ion . 


C. electron, ion dương và ion âm.
D. electron tự do

Câu 4. Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
A. thủy tinh.
B. nhôm.
C. nhựa trong.
D. hắc ín( nhựa đường).

Câu 5. Nếu khoảng cách từ điện tích tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường
A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.       C. tăng 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 6. Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường
A. nước nguyên chất.

B. dầu hỏa.

C. chân không.

D. Không khí ở điều kiện chuẩn.

Câu 7. Nối cặp nhiệt điện đồng-constantan với một milivôn kế để thành mạch kín. Nhúng mối hàn thứ nhất vào nước đá đang tan và mối hàn thứ hai vào hoi nước sôi. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điệ này là 42,5µV/K. Số chỉ milivôn kế là
A. 42,5V. 
B. 4,25mV. 
C. 4,25V. 
D. 42,5mV. 
Câu 8. Công của nguồn điện là công của
A. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra.

B. lực lạ trong nguồn.

C. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.

D. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.

Câu 9. Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là
A. V.m.
B. V/m2.
C. V/m.

D. V.m2.

Câu 10. Khi khoảng cách giữa hai điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông
A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm4 lần.

Câu 11. Đơn vị của công suất là
A. Vôn(V)
B. Ampe.(A)
C. Oát(W).
D. Vôn trên mét (V/m).

Câu 12. Công của nguồn điện được xác định theo công thức
A. A=UI.
B. A=EIt.
C. A=EI.
D. A=UIt.

Câu 13. Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường
A. không thay đổi.


B. chưa đủ điều kiện xác định

C. tăng 2 lần.


D. giảm 2 lần.


Câu 14. Điện trường đều là điện trường mà véctơ cường độ điện trường

A. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm.
B. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.

C. có hướng như nhau tại mọi điểm.
D. có độ lớn giảm dần đều theo thời gian.

Câu 15. Hạt tải điện trong chất khí là
A. ion dương và ion âm.

B. electron tự do và lỗ trống.

C. electron tự do.

D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 16. Hạt tải điện trong chất điện phân là
A. ion âm và electron tự do

B. electron tự do.
C. ion âm và ion dương

D. ion âm.

Câu 17. Dòng điện trong chất điện phân không được ứng dụng làm gì sau đây?
A. điốt điện tử.
B. điều chế hóa chất.
C. luyện kim.
D. mạ điện.

Câu 18. Đơn vị đo hiệu điện thế là
A. Vôn trên mét (V/m).
          B. Niuton(N).
     C. Vôn (V).
D. Cu-lông.

Câu 19. Khi đốt nóng không khí dẫn điện vì
A. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng.

B. vận tốc giữa các phân tử khí tăng.

C. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.


D. các phân tử khí bị ion hóa tạo thành các hạt mang điện tự do
Câu 20. Công của lực điện trường không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi
B. cường độ điện trường

C. độ lớn điện tích dịch chuyển

D. hình dạng dường đi
Câu 21. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
A. các ion âm ngược chiều điện trường.
B. các ion dương ngược chiều điện trường.
C. các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. các proton cùng chiều điện trường.

Câu 22. Cho đoạn mạch có điện trở 10Ω, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 20V.Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 24kJ.
B. 2,4kJ.
C. 40J

D. 120J.

Câu 23. Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức
A. P=EI.
B. P=UIt.
C. P=UI.
D. A=EIt.

Câu 24. Một nguồn điện có suất điện động ξ=12V, dòng điện chạy qua nguồn là 2A trong thời gian 1 phút. Công của nguồn điện là
A. 24J.
B. 1440J.
C. 24 kJ.
D. 1,44kJ.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

Bài 1: Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfát với anot bằng đồng. Điện trở của bình điện phân là R=2Ω. Hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là U=8V. Cho A=64g/mol, n=2. Xác định khối lượng đồng bám vào catot sau 2 giờ?
Bài 2: Mạch điện kín gồm 1 nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 4V và 0,4Ω mắc với mạch ngoài gồm 2 điện trở R1=2Ω, R2=8Ω mắc song song.
a. Tính điện trở tương đương mạch ngoài.
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở.

c. Nếu thay R2 bằng bóng đèn(8V-8W) thì đèn sáng như thế nào?
--------------------------------- HẾT -------------------------------



(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

ĐỀ CHÍNH THỨC
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